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Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Đã từ lâu, sách luôn là một món ăn tinh thần không thể thiếu được trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Sách luôn là một kho tàng huyền bí kích thích sự tò mò của biết bao người. Nó càng bị ẩn bao nhiêu thì càng gợi sự say mê của con người bấy nhiêu. Nếu chúng ta không thể sống thiếu bạn thì ta cũng không thể không thiếu sách được. Sách là chiếc chìa khóa mở mang tầm hiểu biết và làm đẹp cuộc đời. Sách là kho kiến thức bất tận của nhân loại. Người đọc sách là những người miệt mài đi tìm hiểu đến tận cùng của kho báu quý giả ấy. Chính vì vậy, việc đọc sách của mỗi người là vô cùng cần thiết. Vai trò của việc đọc sách đối với việc tìm hiểu kiến thức cũng như để hoàn thiện bản thân mình ngày càng cần thiết và được trau dồi hơn. Sách vừa là người bạn, vừa là người thầy của con người. Hãy rèn cho mình một thói quen đọc sách, một văn hóa đọc thực sự văn minh và biết cách trân quý những giá trị mà sách mang lại. 
                                          (Mácxim Goócki, Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới)
I: PHẦN I – TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1. Đoạn trích trên thuộc thể loại nào sau đây?
A. Văn bản biểu cảm		B. Nghị luận xã hội    C. Nghị luận văn học      D. Văn bản thông tin
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là?
A. Biểu cảm		B. Thuyết minh		C. Tự sự		D. Nghị luận
Câu 3. Chủ đề	 của đoạn văn trên bàn về vấn đề gì?
A. Bàn về vai trò của sách			B. Bàn về cách thức giao tiếp
C. Bàn về những thói quen tốt		D. Bàn về nét đẹp văn hóa
Câu 4. Đâu là lời khuyên của tác giả dành cho mọi người?
A. Đã từ lâu, sách luôn là một món ăn tinh thần không thể thiếu được trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.
B. Hãy rèn cho mình một thói quen đọc sách, một văn hóa đọc thực sự văn minh và biết cách trân quý những giá trị mà sách mang lại
C. Sách là kho kiến thức bất tận của nhân loại
D. Sách luôn là một kho tàng huyền bí kích thích sự tò mò của biết bao người
Câu 5. Câu văn “Đã từ lâu, sách luôn là một món ăn tinh thần không thể thiếu được trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta”, khẳng định điều gì?
A. Sự gần gũi, quen thuộc của sách đối với con người                      B. Sự giá trị của những cuốn sách quý
C. Sự quan trọng không thể thay thế của sách đối với con người
D. Sách có thể dùng để đọc giải trí, làm tinh thần thoải mái
Câu 6. Từ in đậm thể hiện phép liên kết nào trong hai câu văn sau: Sách luôn là một kho tàng huyền bí kích thích sự tò mò của biết bao người. Nó càng bí ẩn bao nhiêu thì càng gợi sự say mê của con người bấy nhiêu?
A. Phép lặp		B. Phép nối		C. Phép thế		D. Phép liên tưởng
ĐÁP ÁN CỦA EM:
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	
	
	
	
	
	



PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm):
Câu 7: (1 điểm): Theo em, vì sao tác giả lại cho rằng: Sách vừa là người bạn, vừa là người thầy của con người?
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Câu 8: (2 điểm):Xác định 02 phép liên kết trong đoạn văn sau:
 Sách là chiếc chìa khóa mở mang tầm hiểu biết và làm đẹp cuộc đời. Sách là kho kiến thức bất tận của nhân loại. Người đọc sách là những người miệt mài đi tìm hiểu đến tận cùng của kho báu quý giả ấy. Chính vì vậy, việc đọc sách của mỗi người là vô cùng cần thiết.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Câu 8: (3 điểm):Có ý kiến cho rằng: Một cuốn sách tốt là một người bạn hiền, em hãy viết đoạn văn nghị luận từ 5 đến 6 câu thể hiện sự tán thành của mình về ý kiến trên.
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới 
PHẦN I – TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Giá trị sống chính là những quy tắc hoặc phẩm chất mà ta xem trọng. Chúng đại diện cho những gì ta ưu tiên hàng đầu và là niềm tin vững chắc ta mang theo – những điều thật sự quan trọng đối với ta. Giá trị sống giống như chiếc“la bàn đạo đức”. Cũng giống như mọi chiếc la bàn khác, nó giúp chúng ta xác định phương hướng trong cuộc sống. Và quan trọng nhất, các giá trị đưa ra những quy tắc, lề lối cư xử mà ta thể hiện, đồng thời nó cũng là động lực thúc đẩy đằng sau mọi hành động, hành vi và quyết định ta thực hiện.
Ai cũng mang những giá trị của riêng mình, dù ta có ý thức được điều đó hay không. Chúng ta cóp nhặt những giá trị đó từ cha mẹ, thầy cô, những người đi trước, niềm tin tôn giáo và những đối tượng khác trong cuộc sống có sức ảnh hưởng đến ta. Ngoài ra, những giá trị ấy còn đến từ môi trường sống – những quyển sách ta đọc, các chương trình truyền hình ta xem, và cách ta tiếp cận các phương tiện truyền thông đại chúng. Các giá trị ta mang theo bên người còn được định hình từ những trải nghiệm của chính bản thân ta. Mỗi một trải nghiệm, dù tích cực hay tiêu cực, đều mang đến cơ hội học hỏi và trưởng thành. Dần dà qua thời gian, những trải nghiệm đó cũng góp phần tạo nên các giá trị sống của ta.
   (Brai-ơn E. Ba-tét-xơ (Brian E. Bartes), Bài học cuộc sống, NXB Phụ nữ, Hà Nội, 2014, tr. 36 – 37)
Câu 1. . Chủ đề của đoạn văn trên bàn về vấn đề gì?
A. Bàn về vai trò của gia đình				B. Bàn về cách thức giao tiếp
C. Bàn về giá trị sống của con người				D. Bàn về nét đẹp văn hóa
Câu 2. Câu nào sau đây không thuộc ý nghĩa hình ảnh “chiếc la bàn đạo đức” được người viết sử dụng trong đoạn trích?
A. Nó (la bàn đạo đức) giúp chúng ta xác định phương hướng trong cuộc sống.
B. Nó là các giá trị đưa ra những quy tắc, lề lối cư xử mà ta thể hiện.
C. Nó là thành quả ta đạt được trong hành động.
D. Nó là động lực thúc đẩy mọi hành động, hành vi, quyết định.
Câu 3: Giá trị sống mà con người có được không đến từ nguồn nào sau đây?
A. Từ môi trường tự nhiên (khí hậu, sinh thái,...)
B. Từ cha mẹ, thầy cô, những người đi trước, niềm tin tôn giáo và những đối tượng khác trong cuộc sống.
C. Từ môi trường sống (những quyển sách, các chương trình truyền hình, các phương tiện truyền thông đại chúng)
D. Từ những trải nghiệm của bản thân
Câu 4: Từ in đậm thể hiện phép liên kết nào trong hai câu văn sau :”Giá trị sống chính là những quy tắc hoặc phẩm chất mà ta xem trọng. Chúng đại diện cho những gì ta ưu tiên hàng đầu và là niềm tin vững chắc ta mang theo – những điều thật sự quan trọng đối với ta.” 
A. Phép lặp		B. Phép nối		C. Phép thế		D. Phép liên tưởng
Câu 5.  Đoạn trích trên thuộc thể loại nào sau đây?
A. Văn bản biểu cảm		B. Nghị luận xã hội    C. Nghị luận văn học      D. Văn bản thông tin
Câu 6:  Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là?
A. Biểu cảm		B. Thuyết minh		C. Tự sự		D. Nghị luận
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PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm):
Câu 7: (1 điểm): Theo em, vì sao tác giả lại cho rằng: Giá trị sống giống như chiếc“la bàn đạo đức”?
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Câu 8: (2 điểm):Xác định 02 phép liên kết trong đoạn văn sau:
 Giá trị sống chính là những quy tắc hoặc phẩm chất mà ta xem trọng. Chúng đại diện cho những gì ta ưu tiên hàng đầu và là niềm tin vững chắc ta mang theo – những điều thật sự quan trọng đối với ta.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Câu 8: (3 điểm): Em hãy viết đoạn văn nghị luận từ 5 đến 6 câu thể hiện sự tán thành  ý kiến: “Ai cũng mang những giá trị của riêng mình, dù ta có ý thức được điều đó hay không.”
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
